
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
	ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA LUẬT
	Học kỳ:
	3
	Năm học: 2021 - 2022

	Mã học phần: 71LAWS40243
	Tên học phần: LUẬT HÀNH CHÍNH (Thi lần 1)
	Tín chỉ: 03
	Khóa: 27

	Mã nhóm lớp HP:
	
	- Đề thi số: 
	01
	- Mã đề thi: 
	01

	Thời gian làm bài:
	75 phút

	Hình thức thi:
	Tự luận (sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)


Câu 1 (2 điểm): 

Sinh viên phân tích các đặc điểm sau đây:

Một là, phạt tiền là hình thức xử phạt chỉ áp dụng với tính chất là hình thức xử phạt chính. (0,5 điểm)

Hai là, phạt tiền là hình thức xử phạt chính phổ biến nhất trong các hình thức xử phạt (0,5 điểm)

Ba là, tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đều có quyền áp dụng hình thức phạt tiền. (0,5 điểm)

Bốn là, mục đích áp dụng của hình thức phạt tiền thể hiện qua việc tước đi một khoản lợi ích vật chất trực tiếp của chủ thể vi phạm. (0,5 điểm).
Câu 2 (4 điểm): Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích và nêu rõ cơ sở pháp lý.
a. Sai. Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (CSPL: Khoản 6 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019) (1 điểm).
b. Sai. Trách nhiệm kỷ luật có thể áp dụng đồng thời với các dạng trách nhiệm pháp lý khác như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính... (1 điểm).
c. Sai. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập vẫn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động (CSPL: Khoản 3 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) (1 điểm).
d. Sai. Chỉ có Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam phường Cô Giang mới là cán bộ cấp xã (CSPL: Điểm h khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) (1 điểm).
Câu 3 (4 điểm): Bài tập.
a. Hiệu trưởng Trường Đại học SG (0,5 điểm)
CSPL: Điều 31 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (0,5 điểm)
b. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Q là sai. (0,5 điểm)
Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp của bà Nguyễn Thị Q không áp dụng thời hiệu nên vẫn bị kỷ luật (CSPL: Điểm d khoản 2 Điều 53 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) (0,5 điểm)
c. Bà Nguyễn Thị Q có quyền khiếu nại (0,5 điểm)
CSPL: Điều 42 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (0,5 điểm)
d. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kết luận việc xử lý kỷ luật viên chức tiến hành không đúng quy định về áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền đã ký quyết định kỷ luật phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật; đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định (0,5 điểm)
CSPL: Khoản 4 Điều 40 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (0,5 điểm).
Ngày biên soạn: 27/6/2022
Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: ThS Nguyễn Nhật Khanh
Ngày kiểm duyệt: 28/6/2022
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